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I/ Trắc nghiệm:  Đọc văn bản sau, và lựa chọn đáp án đúng.  

Ngậm cười 

Làng tôi bây giờ sở dĩ được yên ổn, là nhờ lòng can đảm, nghĩa hiệp của anh cu Bản, đã liều mình khám phá 

ra cái tổ trộm cướp ở cánh rừng thông. 

(.....) 

Lúc ấy, vào khoảng bốn giờ chiều, chị cu Bản đương ngồi nhặt rau trong bếp, thì chồng về. nét mặt hăm hở, 

anh nói: 

- Này u nó, quan đã cắt tôi rồi. 

Chị ngơ ngác: 

- Cắt gì? 

- Cắt đi bắt tổ cướp rừng thông? 

Xám ngắt mặt, chị gắt: 

- Quan bắt thầy nó vào chỗ chết mà cũng nghe à? 

Anh cu vênh mặt, kiêu căng, đáp: 

- Chỉ nói dại! việc gì mà chết. Chính tôi tình nguyện với quan để xin đi! 

Chị cu oà lên khóc: 

- Thầy nó nỡ bỏ mẹ con tôi chết đói hay sao? khổ quá! tôi biết trông cậy vào ai được? thầy nó đừng đi! 

Ba đứa bé, ngơ ngác nhìn cha mẹ, cũng oà lên khóc. 

Anh cu cảm động, an ủi vợ: 

- U nó cứ yên lòng. thế nào sáng mai tôi cũng về. nếu tôi không ra tay, rồi quân cướp cứ nhũng nhiễu mãi, 

vùng này còn ai làm ăn gì được! 

- Đành vậy, nhưng lỡ ra... 

-Thì cũng đành chứ sao? Tôi làm việc ích cho mọi người mà u nó cũng cứ ngăn cản. 

- Làm ích cho nhà giàu, chứ những hạng như mình thì lo gì bị cướp? Tôi chỉ sợ lỡ ra, thì một nách ba con 

mọn, tôi biết làm thế nào? 
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- U mày đừng dở hơi! việc gì mà lo xa như thế? Tôi sẽ được thưởng, quan hứa rồi. nếu thành công, ta không 

phải vất vả như thế này nữa. 

- Thôi, tôi van thầy nó đừng dại dột. Tôi không để cho thầy nó đi đâu. 

Anh cu quắc mắt, nói: 

- Việc quan nào phải việc trẻ con! u nó không được nói thế. 

Chị cu lại oà lên khóc, túm chặt lấy áo chồng. Anh cu giằng ra, mắng: 

- U nó không được giữ. Quan và lính chờ tôi ngoài đình kia. Để tôi đi, kẻo chậm. 

- Không! không đi! thầy nó hãy ăn cơm đã, vội gì. 

- Không cần. Đã có cơm của quan. Tôi phải đi ngay bây giờ mới kịp. 

Nói đoạn anh cu nhất định dứt áo ra đi. Anh ôm ba con vào lòng, xoa đầu, dặn dò mấy câu, rồi ra cổng. Chị 

cu bế con, khóc lóc theo chồng nhưng vẫn thản nhiên, anh cu coi nhẹ nghĩa vợ chồng, tình cha con. Đến đầu 

làng, anh rỉ tai nói với khán thủ kéo chị cu trở lại. 

(......) 

Sự thành công của anh cu Bản đã làm cho vợ anh goá chồng! Đêm hôm đó, nhờ anh can đảm, quân cướp lũ 

lượt bị giải lên huyện nhưng anh cu Bản bị bỏ mạng. thương thay! 

(......) 

Bọn nhà giàu được ăn no ngủ yên. Họ mổ gà mổ chó ăn mừng. Họ khen quan huyện tốt với dân, biết hy sinh 

một người để cứu nhiều người. Họ xui chị cu Bản bế cả ba đứa con lên kêu quan phụ mẫu thương đến tình 

cảnh nheo nhóc của chị mà cho một món tiền bồi thường. 

Quan huyện rất tử tế. ngài nói: 

- Nhà chị không phải kêu, bổn phận ta là phải bẩm lên quan trên xét đến người có công. cứ về mà chờ đợi ít 

lâu. rồi chị sẽ không phải phàn nàn về sự ân thưởng đích đáng của chồng chị. 

Ôm tấm mong mỏi, chị cu Bản vui vẻ về nhà, kể chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng có bụng mừng thay cho 

chị. 

(...) 

Năm hôm, mười hôm. cái trò mong vẫn hay thấy lâu chứ chị biết đâu lá đơn của chị còn phải qua tòa này sở 

nọ, có khi nó đi chậm và hay nghỉ như ông cụ già. 

Rồi nửa tháng, lại một tháng. Chị cu Bản càng ngày càng quẫn bách. Cơm chẳng đủ nuôi con. Nhà dột, không 

ai giọi hộ. Sân rêu, cỏ mọc, chị chẳng có lúc nào sửa sang. Mấy đứa bé bêu rếch.  

(...) 

Rồi nữa, một tháng, hai tháng. người ta thấy chị cu Bản rách rưới. Không ai không phàn nàn cho chị. Mặt 

mũi chị hốc hác, đen đủi, xấu xa. người ta hỏi thăm, chị đều trả lời: 

- Nay mai, tôi sẽ có món tiền thưởng. 

Thưởng. Cái đó không thể không có. Chắc lắm rồi. Quan đã hứa thế. Nhưng hôm nay chị chưa có gì cả. Chị 

nóng ruột. Khổ. Nhưng, nhất định chị chờ cái tương lai. 

(...) 
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Một hôm, chị cu Bản hăm hở chạy sang nhà tôi. tôi không thấy tay chị cầm chiếc rá. mặt chị cũng không nhăn 

nhó như mọi khi. chị giơ tờ giấy có dấu son đỏ loè, nhờ tôi xem hộ, và hỏi: 

- Ông lý đưa tôi tờ sức, nói rằng quan bảo tôi đi lĩnh thưởng phải không? 

Tôi mừng thầm cho chị. chị lại hỏi: 

- Có phải không? Bao nhiêu, hở cậu? 

Xem xong, tôi nhìn chị, rồi khẽ đáp: 

- Phải, thưởng, anh ấy được truy tặng Cửu phẩm Bá hộ, chị ạ. 

- Chứ không phải tiền à? 

- Không! 

Bỗng chị cu Bản xám mặt lại. Chị run bắn lên, rồi mếu máo khóc. Chị giật lấy tờ giấy, chạy ù ra cổng, quên 

đứt rằng đáng lẽ chị phải vui vẻ cho chồng chị ở chín suối được ngậm cười. 

Tiểu thuyết thứ bảy số 188; 1938 

Nguyễn Công Hoan  

Câu 1 Sắp xếp lại các ý sau để hình thành cốt truyện của câu chuyện trên. 

 A. Anh cu Bản được quan trên cử đi bắt cướp, nhưng vợ anh can ngăn, và sợ anh chết thì mấy mẹ con bơ 

vơ, nghèo túng. 

 B. Vợ anh cu Bản chờ đợi số tiền thưởng trong mòn mỏi, nghèo đói, nhưng cuối  cùng chỉ nhận được một 

bằng truy tặng. 

 C. Anh cu Bản vẫn quyết tâm đi, và cuối cùng chết vì trong trận bắt cướp. 

 D. Anh cu Bản phát hiện ra tung tích của ổ cướp. 

Câu 2. Từ cốt truyện trên anh chị nhận ra đề tài chính  của câu chuyện là gì? 

A.  Nói về nạn trộm cướp hoành hành trong xã hội thời xưa. 

B. Nói về số phận người lao động nhỏ bé.  

C. Nói về cách làm việc của quan lại thời xưa.  

D. Nói về người phụ nữ trong xã hội thơi xưa.  

Câu 3: Người kể chuyện và điểm nhìn của truyện ở đây là gì? 

A. Ngôi thứ nhất, điểm nhìn toàn tri.  B. Ngôi thứ ba, điểm nhìn toàn tri. 

C. Ngôi thứ nhất, điểm nhìn hạn tri.  D. Ngôi thứ ba, điểm nhìn hạn tri.  

Câu 4: Cách chọn điểm nhìn như thế có tác dụng gì? 

A. Câu chuyện là hư cấu, và tác giả đã khẳng định rằng câu chuyện không có thật.  

B.  Câu chuyện có thật, không hề hư cấu, và tác giả đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.   

C. Câu chuyện có thật, tác giả không hề có mặt trong câu chuyện.  

D. Câu chuyện không hề hư cấu, tác giả được nghe người khác kể lại chuyện.  

Câu 5: Chi tiết nào sau đây KHÔNG thể hiện tính cách của nhân vật anh Bản trong truyện. 

 A. Lời thoại: “Chỉ nói dại! việc gì mà chết. chính tôi tình nguyện với quan để xin đi!” 
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 B. Lời thoại: “U mày đừng dở hơi! việc gì mà lo xa như thế? tôi sẽ được thưởng. quan hứa rồi. nếu thành 

công, ta không phải vất vả như thế này nữa” 

 C. Lời bình luận của tác giả: “Sự thành công của anh cu Bản đã làm cho vợ anh goá chồng! Đêm hôm đó, 

nhờ anh can đảm, quân cướp lũ lượt bị giải lên huyện. nhưng anh cu bản bị bỏ mạng. thương thay!” 

 D. Lời kể chuyện : “Rồi nửa tháng, lại một tháng. chị cu Bản càng ngày càng quẫn bách. cơm chẳng đủ 

nuôi con. nhà dột, không ai giọi hộ. sân rêu, cỏ mọc, chị chẳng có lúc nào sửa sang. mấy đứa bé bêu rếch.” 

Câu 6: Qua câu chuyện và nhan đề “Ngậm cười”, nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về nhân vật anh 

Bản trong truyện. 

 A. Anh  Bản mang đặc điểm của những người nông dân dễ bị lừa phỉnh bởi bổng lộc từ quan trên  

 B. Anh Bản đại diện cho những người nông dân khốn khổ, cùng quẫn, đáng thương   

 C. Anh Bản mang đặc điểm của những người đàn ông thời xưa, gia trưởng, không bao giờ suy xét đến lời 

khuyên can của vợ con  

 D. Anh Bản là một người đàn ông dũng cảm, xứng đáng được phong tặng anh hùng. 

Câu 7: Qua nhân vật anh cu Bản anh chị nhận ra chủ đề tư tưởng gì của câu chuyện “Ngậm Cười” 

(trình bày từ 3 đến 5 dòng). 

- Tác phẩm đã nói về số phận của những người nhỏ bé trong xa hội xưa. 

- Phê phán. 

- Thương cảm, xót xa. 

Phần II: Tự luận. 

Câu 8: Qua chủ đề tư tưởng của câu chuyện, anh chị có suy nghĩ gì về việc con người luôn có khát khao 

về  danh vọng (trình bày thành một bài nghị luận). 

ĐÁP ÁN GỢI Ý: 

1 2 3 4 5 6 

D – A – C – B  B C D D D 

 


